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I. Trắc nghiệm

. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

1. Rễ hô hấp có ở cây:

a. Cà rốt, phong lan, khoai lan

b. Cà rốt, phong lan, khoai lan, rau nhút

c. Bần, mắm, cây bụt  mọc

2. Giác mút là loại rễ biến dạng để:

 a. Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ đất 

b. Giúp cây hút chất dinh dưỡng  từ không khí

c. Giúp cây hút chất dinh dưỡng  từ  cây chủ

3. Những cây có rễ củ như là:

a. Cải củ trắng, lạc, sắn

b. Cà rốt, cải củ trắng, khoai lan

c. Nghệ, đinh lăng, chuối

4. Rễ móc  là:

a.  Loại rễ chính mọc từ gốc thân để giúp cây đứng vững

b.  Là loại rễ phụ từ thân và cành giúp cây bám vào giá bám để leo lên

c.  Là loại rễ phụ từ thân và cành giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác

5. Thân to ra là do:

a. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào

b. Sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ

c. Do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

6. Mạch rây có chức năng:

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b . Vận chuyển chất hữu cơ 

c. Cả hai trên đều đúng 

7. Mạch gỗ có chức năng :

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Vận chuyển nước,  muối khoáng và chất hữu cơ

8. Khi hô hấp thì cây lấy khí:

a. Cacbonic và oxi

b. Nitơ 

c. Oxi 

9. Nếu không có oxi thì cây

a. Vẫn sinh trưởng tốt

b. Vẫn hô hấp bình thường

c. Chết 

10. Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

a. Thân, cành

b. Thân, lá

c. Lỗ khí của lá

11. Sự thoát hơi nước qua lá có tác dụng 

a. Muối khoáng hoà tan vận chuyển dễ dàng 

b. Làm cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng

c. Cả hai câu trên đều đúng

12. Cây hô hấp vào:

a. Ban ngày

b. Ban đêm

c. Cả ngày lẫn đêm

13.  Những cây trồng bằng cách chiết cành 

a. Cam, bưởi, nhãn, xoài, mận, chanh

b. Rau muống, bưởi, dừa, chanh

c. Khoai lang, chanh, nhãn, mận

14. Thụ tinh là gì?

a. Do noãn phát triẻn thành hợp tử

b. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn

c. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành hợp tử

15. Bộ phận nào của hoa tạo thành quả:

a. Nhuỵ tạo thành quả

b. Bầu  nhuỵ tạo thành quả

c. Cả hai câu trên đều đúng

16. Bộ phận nào của hoa tạo hạt :

a. Hợp tử 

b. Vỏ noãn

c. Noãn

17. Thụ  phấn  là gì?

a. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

b. Do sự kết hợp tế bào sinh dục đực với  tế bào  sinh dục cái

c. Cả hai câu trên đều đúng

18. hoa tự thụ phấn là gì?

a. Là phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ 

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó

c. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của các hoa khác

19. Hoa giao phấn là gì?

a. Là hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm,  mật  ngọt

b. Đầu nhuỵ có chất dính

c. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác

20. Chức năng chủ yếu của lá là gì?

a. Quang hợp để chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây 

b. Tham gia vào hô hấp

c. Thoát hơi nước 

21. Những đặc điểm nào của phiến lá phù hợp việc thu nhận ánh sáng để quang hợp:

a. Có một lớp tế bào biểu bì trong suốt bao bọc hai mặt của  phiến lá

b. Thịt lá gồm nhiều tế bào rất mỏng, có nhiều lục lạp 

c. Cả hai câu trên đều đúng

22. Quá trình quang hợp là:

a. Lá cây nhờ có lục lạp đẫ sử dụng ánh sáng maqtj trời , nước và khí cacbonic để chế tạo tinh bột và nhả khí oxi 

b. Lá tự chế tạo chất hữu cơ từ nước và muối khoáng của môi trường

c. Lá cây hấp thụ khí oxi để phân giải chất  hữu cơ  sản ra năng lượng đồng thời thải khí cacbonic và hơi nước

23. Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:

a. Gồm hai phần vỏ và trụ giữa

b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

c. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

24. Tế bào thực vật gồm những thành phần

a. Vách tế bào, chất tế bào, nhân 

b. Màng sinh chất, không bào, lục lạp

c. Cả hai câu trên đều đúng

25. Mô là gì?

a. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng

b. Là nhóm tế bào có  hình  dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng

c. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau 

26. Sự lên lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật:

a. Làm cho thực vật  duy trì và phát triển nòi giống

b. Làm cho thực vật lớn lên

c. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển

27. Tế bào ở bộ phận nào  của cây có khả năng phân chia

a. Tất cả các bộ phận của cây

b.Ở phần ngọn của cây 

c. Ở mô phân sinh

28. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?

a.Cây mới được mọc lên từ hạt

b. Cây mới được tạo thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

c. Cây mới được tạo thành từ thân cây có hoa 

29. Hình thức nào là sinh sản sinh dưỡng do người?

a. Cây mới được tạo thành từ một đoạn thân cắm xuốmg đất ẩm

b. Cây mới được tạo  ra từ chồi của cây này ghép lên một cây khác 

c. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá

30. Muốn tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng  ta phải làm thế nào?

a. Phải cắt thật sạch cỏ

b. Phải cắt và cuốc đất để nhặt bỏ hết thân và rễ

c. Phải cuốc hay cày lật đất để làm chết hết cỏ

31. Bộ phận nào là quan  trọng  nhất của hoa? 

a. Nhuỵ và nhị 

b.Bao hoa gồm đài và tràng hoa  

c. Nhuỵ hoặc nhị hoa 

32. Thế nào là hoa đơn tính

a. Hoa thiếu tràng

b. Hoa thiếu bao hoa 

c. Thiếu nhuỵ hoặc nhị

33. Đặc điểm nào không có ở quả thịt?

a. Vỏ dày, mềm, chứa thịt quả

b. Vỏ quả khô, mỏng , cứng, tự nứt khi chín

c. Quả gồm toàn thịt hoặc mọng nước

34. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào?

a. Quả khi chín tự mở được

b. Quả có gai
c. Quả hoặc hạt nhẹ, thường có cánh hoặc chùm lông

35. hạt của cây hai lá mầm khác với hạt của cây một lá mầm ở diểm nào?

a. Phôi có hai lá mầm 

b. Không có phôi nhũ

c. Chất dự trữ nằm ở lá mầm

36. Tại sao trước khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp?

a. Làm cho đất giữ được nước, đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết 

b. Làm cho đất thoáng, cung cấp đủ không khí cho hạt hô hấp khi nảy mầm

c. Tạo nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm 

37. Cơ thể của tảo có cấu tạo :

a. Tất cả đều là đơn bào

b. Tất cả đều là đa bào

c. Có dạng đơn bào và dạng đa bào

38. Tảo thường sống ở nước vì:

a. Trong nước có nhiều chất dinh dưỡng hơn 

b. Cơ thể tảo nhỏ nhẹ nên dễ dàng trôi nổi

c. Cơ thể tảo chưa có mạch dẫn 

39. Chọn những đặc điểm nào đúng với rêu:

a. Cơ thể cấu tạo đơn  bào 

b. Sinh sản bằng hạt

c. Chưa có rễ thật , chưa có mạch dẫn, có dạng cây

40. Rêu khác tảo ở những điểm nào:

a. Cơ thể cấu tạo đa bào

b. Cơ thể có dạng rễ, thân, lá

c.  Cơ thể có màu xanh lục 

41. Những đặc điểm nào sau đây cho ta  thấy dương xỉ  khác rêu:

a. Có rễ thật.

b.Sinh sản bằng bào tử.

c. Sống ở cạn 

42. Các cây hạt trần có đặc điểm sau:

a. Cây đa dạng: thân cỏ, thân gỗ, thân leo, thân bò

b. Có mạch dẫn trong thân 

c. Cơ quan sinh sản là hoa 

43. Cây thông là cây hạt trần vì: 

a. hạt không có vỏ bên ngoài 

b. Hạt không nằm trong quả mà  bên ngoài quả 

c. Hạt nằm trên  các  vảy (lá noãn) chưa khép kín của nón cái đẫ phát triển

44. Trong số các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối vưói cây hạt trần?

a. Có  rễ, thân, lá thật ; có mạch dẫn

b. Có hạt hở, chưa có hoa, quả 

c. Có sinh sản hữu tính 

45. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:

a.  Có rễ , thân, lá 

c. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

46. Cây có hoa còn đựợc gọi là cây hạt kín vì:

a. Hạt được dấu kín trong quả

b. Hạt có bộ phận bảo vệ ở bên ngoài ( vỏ hạt)

c. Quả có khi không tự mở nên không phát tán được hạt ra ngoài

47. Thực vật hạt kín tiến hoá hơn cả vì:

a. Có nhiều cây to và sống lâu năm

b. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp , đa dạng

c. Có vai trò quan trọng đối với đời sống con người 

48. Nhữngđặc điểm nào sau đây đúng với cây hai lá mầm:

a. Gồm toàn cây thân gỗ

b. Thường có hoa lưỡng tính

c. Gồm cả cây thân gỗ và cây thân cỏ

49. Các chất hữu cơ do thực chế tạo ra có ý nghĩa gì?

a. Cung cấp nguyên liệu cần cho hô hấp của các sinh vật

b. Cung cấp thức ăn ( trực tiếp hoặc gián tiếp) cho động vật và con người

c.  Cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất của con người

50. Hầu hết vi khuẩn là những sinh vật dị dưỡng vì:

a. Tế bào của chúng chưa có nhân điển hình

b. Một số duy chuyển được giống như động vật 

c. cả hai câu trên đều đúng

51. Trong số những đặc điểm nào đúng với nấm:

a. không có chất diệp lục, không có khả năng quang hợp, sinh sản bằng bào tử

b Cơ thể có cấu tạo đơn bào 

c. Có phân hoá thành thân và rễ khi chưa có lá

52. Nấm không phải là thực vật vì:

a. Cơ thể của chúng không có dạng thân,lá

b. Cơ thể của chúng không có  chất diệp lục nên không tự dưỡng được

c. Chúng sinh sản chủ yếu bằng bào tử

53. Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất

a. Trên cạn, dưới nước, đầm lầy

b. Đồi núi, trung du, đồng bằng, sa mạc, hàn đới, ôn đới, nhiệt đới

c. Cả hai câu trên đều đúng

54. Điểm khác cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là gì?

a. Thực rất đa dạng, phong phú

b. Thực vật sống ở khắp nơi trên trái đất

c. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng duy chuyển, trả lời chậm với các  kích thích của môi trường

55. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết cây có hoa và cây có hoa 

a. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là rễ, thân,  lá

b. Cây có hoa là cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt 

c. Cây có hoa là những cây ra hoa kết quả hàng năm

56. Quá trình phát triển của giới thực vật được chia thành mấy gia đoạn:

a. Hai  giai đoạn

b. Một giai đoạn

c. Ba giai đoạn

57. Trong ccá lá, những nhóm lá nào  có gân lá song song  

a.Lá hành, lá nhãn, lá bưởi

b.Lá rau muống, lá cải 

c. Lá lúa, lá mồng tơi,lá bí đó  

58. Vỏ bao gồm :

a. Thịt vỏ và ruột 

b. Biểu bì, thịt  vỏ mạch rây 

c. Biểu bì và thịt vỏ

59. Vỏ có chức năng:

a. Vận chuyển chất hữu cơ

b. Bảo vệ các bộ phận ở bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp

c. Chứa chất dự trữ

60. Trụ giữa gồm:

a.  Mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột 

b. Có một vòng bó mạch ( mạch rây  ở ngoài và mạch gỗ ở trong) và ruột

c. Biểu bì, một vòng bó mạch và ruột 

II. Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai  

61. Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu là lá đơn 

62. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp 

63.Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia 

64. Tế bào non có khả năng phân chia 

65. Lỗ khí có chức năng quang hợp 

66. Hoa mướp, hoa bầu, hoa dưa chuột, hoa bí ngô thuộc loại hoa đơn tính 

67. Quả bông, quả cà chua, quả đu đủ, quả mơ thuộc loại quả hạch 

68. Phôi của hạt đỗ đen, hạt đỗ xanh, hạt đậu tương có hai lá mầm

69. Quả chò, quả bồ công anh, quả đậu, hạt hoa sữa phát tán nhờ gió 

70. Cây súng trắng, cây xoài, cây đước, cây xương rồng sống ở cạn 

71. Cây thông, cây lúa, cây mít, cây rêu thuộc nhóm cây hạt kín

72. Tính chất đặc trưng của cây hạt kín là có hoa, quả, hạt nằm trong quả 

B. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1) chọn câu đúng trong các câu sau: 

Thụ phấn là gì? 

a. là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

b. Là hịên tượng hạt phấn tiếp xúc với vòi nhụy.

c. Là hịên tượng hạt phấn tiếp xúc với bầu nhụy.

d. Chỉ có câu a đúng .

Câu 2) chọn câu đúng  nhất trong các câu sau :

Hoa giao phấn là hoa?

a. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa đó.

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác .

c. Hoa có hạt phấn rơi vào hoa đó và hoa khác.

d. Câu b và c sai, câu a đúng.

Câu 3) chọn ý đúng trong các ý trả lời sau :

Thụ tinh là hiện tượng?

a. Tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp tế bào sinh dục cái của noãn.

b. Tế  bào hạt phấn tiếp xúc với noãn.

c. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy .

d. Cả a,b c đều sai.

Câu 4) chọn ý đúng trong các ý trả lời sau :

Sau khi thụ tinh noãn biến đổi thành?

a. Quả .

b. Hoa.

c. Hạt.

d. Quả và hạt.

Câu 5) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :

Trong những nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn bộ quả thịt ?

a. quả mít, quả cam, quả bưởi.

b. Quả dừa, quả đậu xanh, quả cam.

c. Quả xoài, quả cải, quả dưa.

d. Quả chi chi, quả táo ta, quả chanh.

Câu 6) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau:

Trong những nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn bộ quả phát tán tự phát tán?

a. Quả cải, quả chò, quả chi chi.

b. Quả chanh, quả chò, quả trâm bầu.

c. Quả cam, quả chò, quả chi chi.

d. Quả cải, quả đậu bắp, quả thông.

Câu 7) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Tảo là thực vật bật thấp vì?

a. cơ thể có cấu tạo đơn bào .

b. sống ở nước.

c. Có chất dịp lục.

d. Chưa có rễ, thân, lá thật sự.

Câu 8) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Cây rêu tường sống ở ?

a. Khắp nơi.

b. Ơ nước.

c. Ơ trên cây chủ.

d. Ơ nơi ẩm ướt.

Câu 9) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Cây dương xỉ dã có?

a.Rễ, thân , lá thật sự.

b. rễ, thân, lá giả.

c. thân, lá, rễ đều giả.

d. tất cả đều sai.

câu 10) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Dương xỉ sinh sản bằng gì?

a. bào tử. 

b. Hoa .

c. Thân .

d. Tất cả đều đúng.

Câu 11) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Cơ quan sinh sản của cây thông là gì?

a. Nón.

b. Hoa.

c. Bào tử.

d. Tất  cả đều sai.

Câu 12) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Cây thông có mạch dẫn :

a. Chính thức rất đơn giản.

b. Chính thức phức tạp.

c. Cả a, b đều sai.

Câu 13) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Cơ quan sinh sản của hạt kín là gì?

a.Hoa.

b. nón.

c. bào tử.

d. tất cả đều sai.

câu 14) Chọn ý trả lời đúng nhất trong các ý trả lời sau:

trong những nhóm cây sau nhóm cây  nào còn 1 lá mầm?

a. Cây ngô, lúa ,cau, dừa.

b. Cây ngô, cây cải, cây cau, cây dừa.

c. Cây tre, cây me, cây dừa.

d. Cây ngô, cây tre, cây xoài, cây dừa.

Câu 15) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Bậc phân loại cơ sở của thực vật là:

a. loài.

b. Họ.

c. Chi.

d. Bộ.

Câu 16) Chọn ý trả lời đúng trong các ý trả lời sau:

Đặc điểm cơ bản để phân biệt cây một lá mầm và cây 2 lá mầm:

a. kiểu rể.

b. Gân lá.

c. Cánh hoa.

d. Số lá mầm của phôi.

Câu 17) Chọn ý trả lời đúng nhất trong các ý trả lời sau:

Thực vật chiếm ưu thế và tiến hoá nhất là nhóm nào?

a. Rêu.

b. Hạt trần.

c. Hạt kín.

Câu 18) Chọn ý trả lời đúng nhất trong các ý trả lời sau:

Cây trồng bắt nguồn từ :

a. Cây trồng cổ xưa.

b. Cây trồng đã  có từ  lâu.

c. Cây dại.

d. Tất cả đều sai.

Câu 19) Chọn ý trả lời đúng nhất trong các ý trả lời sau:

Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài để ?

a. Chắn sóng.

b. Chắn gió, chắn cát.

c. Chóng xói mòn.

d. Giử nước .

Câu 20) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Đa dạng của thực vật được thể hiện?

a. Thực vật bật cao.

b. Số lượng cá thể và sự đa dạng của môi trường sống.

c. Số lượng cá thể.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 21) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Vi khuẩn là gì?

a. Là những sinh vật nhỏ.

b. Là những sinh vật có cấu tạo đơn giản.

c. Có thể chưa có nhân hoàn chỉnh.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 22) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Hình dạng của vi khuẩn là gì?

a. hình hạt đậu .

b. hình cầu .

c. hình que.

d. Có nhiều hình dạng khác nhau.

Câu 23) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Vi khuẩn phân bố ở đâu?

a. Phân bố ở khắp nơi.

b. Phân bố trong đất.

c. Phân bố ở trong nước.

d. Phân bố trong không khí.

Câu 24) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Nấm sinh sản chủ yếu bằng gì?

a. Hoa.

b. Cơ quan sinh dưỡng.

c. Bào từ.

d. Tất cả đều sai.

Câu 25) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Dịa y là gì?

a. Là sinh vật gồm : tảo và vi khuẩn cộng sinh.

b. Là sinh vật gồm: tảo và vi rút cộng sinh.

c. Là sinh vật gồm: tảo  và nấm cộng sinh.

d. Tất cả đều sai.

Câu 26) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

a. Vì sao khi gieo hạt bị ngập nước  cần tháo nước ngay?

b. Giúp hạt thoáng khí.

c. Cung cấp đủ nước cho hạt.

d. Làm cho nhiệt độ thích hợp.

e. Tất cả đều đúng.

Câu 27) chọn câu đúng nhất trong các câu sau?

Hạt gồm các bộ phận chính sau ?

a. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trử.

b. Vỏ hạt và phôi.

c. Phôi và chất dinh dưỡng dự trử.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 28) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Phôi của hạt gồm:

a. Lá mầm, chồi mầm , thân mầm và rễ mầm.

b. Lá mầm, thân mầm, chồi mầm.

c. Lá mầm, rễ mầm, chồi mầm.

d.  Tất cả đều sai.

Câu 29) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?

a. Hạt phấn nhỏ, nhiều.

b. Bao hoa tiêu giảm.

c. Hoa tập trung ở ngọn cây.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 30) Chọn ý trả lời đúng nhất  trong các ý trả lời sau:

Cây xanh có hoa có cơ quan sinh sản là gì?

a. Thân.

b. Lá.

c. Hoa, quả., hạt.

d. Tất cả đều sai.

Câu 31) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với noãn.

b. thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy .

câu 32) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là hoa tự thụ phấn.

b. Hoa giao phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.

Câu 33) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. Sau khi thụ tinh , hợp tữ phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt, bầu phát triển thành quả.

b. Sau khi thụ tinh , hợp tử phát triển thành hạt , bao hoa phát triển thành quả .

Câu 34) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. Cây 2 lá mầm phôi của hạt có 2 lá mầm.

b. Cây 1 lá mầm phôi của hạt có 2 là mầm.

Câu 35) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. Dương xỉ là những thực vật đã có thân,rễ, lá thật và có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.

b. Dương xỉ là những thực vật đã có thân,rễ, lá thật và chưa có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.

Câu 36) chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a. Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản.

b. Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo phức tạp.

Câu 37) thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất ?

a. Trên cạn, dưới nước.

b. Đồi núi, trung du,đồng bằng ,sa mạc.

c. Hàn đới,ôn đới, nhiệt đới.

d. Đầm lầy

e. Cả a,b,c,d 

Câu 38) Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với các sinh vật khác là gì?

a. Thực vật rất đa dạng ,phong phú.

b. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất.

c. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ .phần lớn không có khả năng di chuyển,trã lời chậm các kích thích của môi trường.

d. Thực vật có khả năng vận động ,lớn lên, sinh sản.

Câu 39) Dựa vào đặc điễm nào để nhận biết cây có hoa và cây không có hoa?

a. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là rễ ,thân, lá

b. Cây có hoa có cơ quan sinh dưỡng là hoa , quả ,hạt.

c. Cây có hoa là những cây ra hoa kết quả hằng năm.

d. Cây có hoa có cơ quan sinh sản la nón và hạt.

Câu 40) tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

a. Vách tế bào,chất tế bào,nhân.

b. Màng sinh chất ,muối khoáng,lục lạp.

c. Vách tế bào ,chất tế bào,nước.

d. Màng sinh chất ,không bào ,lục lạp.

e. Cả a và d.

Câu 41) Mô là gì?

a. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng.

b. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau.

c. Là nhóm tế bào có cấu tạo khác nhau cùng thực hiện một chức năng.

d. Là nhóm tế bào có hình dạng,cấu tạo giống nhau,cùng thực hiện một chức năng riêng.

Câu 42) sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

a. Làm cho thực vật duy trì và phát triễn nòi giống.

b. Làm cho thực vật lớn lên.

c. Làm cho thực vật to ra.

d. Làm cho thực vật sinh trưỡng và phát triển.

Câu 43) tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ?

a. Tất cả các bộ phận của cây.

b. Ơ phần ngọn của cây.

c. Ơ mô phân sinh.

d. Ơ các phần non có màu xanh của cây .

Câu 44) Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:

a. Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa .

b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyễn các chất.

c. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng .

d. Có một chứa chất dự trữ.

Câu 45) Chức năng trụ giữa của thân non là:

a. Trụ giữa cò chức năng bảo vệ thân cây.

b. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quan hợp.

c. Trụ giữa có chức năng vận chuyễn các chất hữu cơ, nước muối khoáng,và chứa chất dự trữ.

d. Trụ giữa có chức năng vận chuyễn nước ,muối khoáng và chứa chất dự trữ.

Câu 46) Thân cây to ra do đâu?

a. Do sự phân chia tế bào.

b. Do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

c. Do sự lớn lên và phân chia tế bào.

d. Do chồi ngọn và chồi nách.

Câu 47) Thân cây dài ra là do đâu ?

a. Do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

b. Do mô phân sinh ngọn.

c. Sự lớn lên và phân chia tế bào.

d. Chồi ngọn.

Câu 48) Chức năng chủ yếu của lá là gì ?

a. Quang hợp đễ chế tạo chất hữu cơ nuôi cây.

b. Tham gia vào hô hấp của cây.

c. Thoát hơi nước.

d. Cả 3 chức năng trên.

Câu 49) những đặc điễm nào của phiến lá phù hợp việc thu nhận ánh sáng đễ quang hợp?

Có một lớp tế bào biểu bì trong suốt bao bọc 2 mặt của phiến lá.

Thịt lá gồm nhiều tế bào vách mõng,có nhiều lục lạp.

Xen giữa các tế bào thịt lá ở phía dưới có nhiều khoảng trống chứa không khí.

Đặc điễm a và b.

Câu 50) Quá trình quang hợp là gì?

Lá cây nhờ có lục lạp đã sữ dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời,nước và khí cacbonic đễ chế tạo tinh bột và nhả khí ôxi.

Lá tự chế tạo chất hữu cơ từ nước và muối khoáng của môi trường.

Lá cây hấp thụ khí ôxi đễ phân giải chất hữu cơ sản ra năng lượng đồng thời thãi khí cacbonic va hơi nước.

Câu 51) hiện tượng hô hấp có vai trò gì trong đời sống của cây?

Giúp cây hút khí ôxi và thãi khí cacbonic.

Tạo ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây.

Cả a và b.

Câu 52) Tại sao sự thoát hơi nước qua lỗ khí ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của cây?

Tạo ra sức hút giúp nước và muối khoáng vận chuyễn được từ rễ lên lá và giúp cây không bị đốt cháy dưới ánh nắng mặt trời.

Thải hơi nước sinh ra do hô hấp của cây.

Làm cho không khí dược ẫm .

Cả 3 câu điều sai.

Câu 53) Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?

Cây mới được mọc lên từ hạt.

Cây mới được tạo thành từ thân ở cây có hoa.

Cây mới được tạo thành từ một mô hoặc một tế bào trần.

Cây mới được tạo thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân,lá)ở cây mẹ.

Câu 54) Hình thức nào không phải là sinh sản sinh dưỡng do người ?

Cây mới được tạo thành từ một đoạn thân cấm xuống đất ẩm.

Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên một cây khác.

Cây mới tự mọc lên từ thân bò ,thân củ ,rễ củ hoặc lá.

Cây mới được tạo thành từ cành chiết.

Câu 55) Muốn tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng ta phải làm thế nào?

Phải cắt thật sạch cỏ.

Phải cắt cỏ và cuốc đất đễ nhặt bỏ hết thân và rễ.

Phải cuốc hay cày lật đất đễ làm chết hết cỏ.

Biện pháp a và c

Câu 56) Tại sao nhâ giống vô tính trong ống nghiệm là cách nhân giống rẽ tiền và tiết kiệm nhất?

Nguyên liệu chỉ là một mẩu nhỏ của một mô bất kì của cây nên dễ kiếm và rẽ tiền .

Có thể tạo thành vô số cây giống trong thời gian ngắn.

Kĩ thuật nhân giống đơn giản , dễ làm .

Câu a và b.

Câu 57) Bộ phận nào quan trọng nhất của hoa?

a. Bao gồm đài và tràng hoa.

b. Nhị và nhụy .

c. Nhị hoặc nhụy hoa .

d. Tất cả các bộ phận của hoa .

Câu 58) thế nào là hoa đơn tính ?

a. Hoa thiếu tràng.

b. Hoa thiếu bao hoa.

c. Thiếu nhị hoặc nhụy.

d. Hoa thiếu nhị và nhụy.

Câu 59) trong các nhóm cây sau đây nhóm cây nào là cây có rễ chùm?

a. Cây me ,cây mít , cây xoài ,cây nhãn.

b. Cây tre ,cây dừa ,cây lúa ,cây hành.

c. Cây cải ,cây mận ,cây bưởi ,cây hồng xiêm.

Câu 60) Nhóm cây nào đều là cây có rễ thỡ?

a. Cây me ,cây hành ,cây cam .

b. Câ mắm ,cây bần ,cây bụt mọc ,cây đước.

c. Cây trầu không ,cây mì ,cây cà rốt.

d. Cả a và c.

Câu 61) Cấu tạo trong miền hút của rễ có:

a. Vỏ gồm: biểu bì (lông hút),thịt vỏ.

b. Trụ giữa gồm: bó mạch (mạch rây,mạch gỗ) ,ruột.

c. Vỏ gồm : mạch rây, thịt vỏ .

d. Trụ giữa gồm: biểu bì ,ruột ,lông hút.

e. Cả a và b.

Câu 62) Nhóm cây nào đều là cây có lá kép?

a. Cây hoa hồng ,cây me ,cây dừa ,cây xấu hổ ,cây dâu da xoan.

b. Cây mồng tơi , cây lá lốp ,cây dừa cạn ,cây rau cải.

c. Cây mít ,cây ổi ,cây xoài,cây rau húng ,cây rau má .

d. Cả b và c.

Câu 63) trong những nhóm cây sau đây nhóm nào toàn những thân cây mọng nước?

a. Cây xương rồng ,cây cành giao, cây thuốc bỏng.

b. Cây mít ,cây nhãn, cây sống đời.

c. Cây già ,cây trường sinh lá tròn,cây táo.

d. Cây nhãn , cây cải ,cây su hào.

Câu 64) Trong những nhóm cây sau đây,những nhóm cây nào gồm toàn cây một năm? 

a. Cây xoài ,cây bưởi, cây đậu,cây lạc.

b. Cây lúa ,cây ngô , cây hành ,cây bí xanh.

c. Cây táo ,cây mít, cây đậu xanh, cây đào lộn hột.

d. Cây su hào, cây cải, cây cà chua, cây dưa chuột.

e. Cả b và d

Câu 65) Người ta thường sử dụng ròng đễ làm cột nhà, trụ cầu là vì : 

a. Ròng là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài gồm những tế bào mạch gỗ sống.

b. Dác cứng và có đủ độ bền đễ làm các vật liệu trên.

c. Ròng là lớp gỗ màu nâu sẫm,rắn chắc hơn dác,nằm phía trong,gồm những tế bào chết ,vách dày có chức năng nâng đỡ cây.

d. Cả a và b.

Câu 66) Cây hô hấp vào lúc nào?

a. ban ngày.

b. Ban đêm.

c. Cả ngày lẫn đêm.
Câu 67: Trong các dáu hiệu sau đây,theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống?

  A,lớn lên

  B,sinh sản

  C,lấy các chất cần thiết, loại bỏ các chất thải

  D,Cả A,B,C

Câu 68: Thực vật có đặc điểm chung là:

A.Tự tổng hợp chất hữu cơ

B.Phần lớn không có khả năng di chuyển

C.Phản ứng chậm với kích thích môi trường

D.Cả A, B, C

Câu 69: Những cây sau đây toàn cây có hoa:

A.Cải, lúa, mít, rêu, hồng

B.Ngô, táo, bưởi, su hào,mít

C.Mít, hành, rau bợ, hồng, lúa

D.Cải, táo, rau muống, dương xỉ, lúa

Câu 70 Trong những nhóm cây sau đây những cây nào toàn cây một năm?

A,Cây soài ,cây bưởi,cây lạc,cây lạc

B,Cây lúa,cây ngô,cây hành,cây bí xanh

C,Cây táo ,cây mít,cây đậu xanh,cây đào lộn hột

D,Cây su hào,cây vải ,cây cà chua ,cây rưa chuột

Câu 71: Trong tế bào bộ phận đảm nhiệm chứ năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:

A.Vách tế bào                           C.Nhân                                      D.Chất tế bào

B.Màng sinh chất                                                                         E.Không bào

Câu 72:Sau quá trình phân chia từ một tế bào phân chia thành:

A.Ba tế bào         B.Bốn tế bào           C.Hai tế bào                  D.Tế bào

Câu 73: Rễ có rễ cái đâm sâu vào trong đất từ đó mọc ra các rễ con, từ rễ con lại mọc ra các rễ bé hơn là rễ:

A.Rễ cọc            B.Rễc chùm                  C.Rễ thở                  D.Rễ móc

Câu 74:Trong những nhóm câu sau đây những  nhóm cây nào toàn cây có rễ chùm?

A,Cây soài,cây ớt,cây đậu,cây hoa hồng

B,Cây bưởi ,cây cà chua,cây đậu,cây hoa hồng

C,Cây táo,cây mít,cây su hào,cây ổi

D,Cây dừa,cây hành,cây lúa,cây ngô

Câu 75:Miền hút là quan trọng nhất vì:

A,Gồm 2 phần: vỏ và trụ giữa

B,Có mạch gỗ và mạch ray vận chuyển các chất

C,Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan

D,Có ruột chứa chất dự trữ

Câu 76:Cây cần những loại muối khoáng nào?

A.Muối đạm                B.Muối lân                   C.Muối Kali            D.Cả A, B, C

Câu 77 Cây bần, cây mắm có rễ:

A.Rễ móc                 B.Rễ thở                   C.Giác mút                   D.Rễ củ

Câu 78 Những cây sau đây toàn cây thân gỗ:

A.Cây mít,Cây cọ, cây hồng, Cây na

B.Cây bưởi, cây na, cây hồng, cây táo

C.cây bưởi, cây hồng,  cây mướp, cây na

D.Cây nhãn ,cây na, cây hồng, cây rau má

Câu 79 Thân dài ra do:

A,Sự lớn lên và phân chia của tế bào

B,Chồi ngọn

C,Mô phân sinh ngọn

D, Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Câu 80 Cấu tạo trong của thân non gồm:

A.Biểu bì, thịt vỏ và ruột

B.Vỏ và trụ giữa

C.Mạch rây, mạch gỗ và ruột

D.Vỏ, mạch rây, mạch gỗ

Câu 81 Hằng năm  thân cây to ra là nhờ:

A.Sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

B.Tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

C.Vòng gỗ hàng năm

D.Mạch gỗ và mạch rây

Câu 82 Nước và muối khoáng được vận chuyển trong thân nhờ:

A.Mạch rây               B.Thịt vỏ                 C.Mạch gỗ                           D.Ruột

Câu 83 Củ nghệ thuộc loại thân biến dạng là:

A.Thân củ                B.Thân rễ                  C.Thân mọng nước                 D.Rễ củ

Câu 84 Đặc điểm giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng là:

A.Lá có màu xanh                                 B.Phiến lá hình bản dẹt và rộng,lá xếp so le nhau

C.Lá gồm lá đơn và lá kép                    D.Lá có nhiều hình dạng khác nhau

Câu 85Bộ phận của lá đảm nhiệm chức năng trao đổi khí và thoát hơi nước là:

A.Biểu bì                B. Thịt lá              C. Gân lá                       D.Lỗ khí

Câu 86 Chất mà cây tạo ra trong quá trình quang hợp là:

A.Khí cacbonic                                   B.Tinh bột và khí oxy          

 C.Tinh bột và khí cácbonic                D.Nước

Câu 87 Nếu không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất vì :

A.Mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần khí oxy do cây xanh tạo ra

B.Thức ăn của động vật là cây xanh

C.Vì con người và hầu hết các lòa động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxy do cây xanh tạo ra

Câu 88 Khi cây hô hấp sẽ tạo ra :

A.Khí ôxy                   B.Tinh bột                       C.Chất hữu cơ                  D.Năng lượng

Câu 89  Phần lớn nước vào cây:

A.Thoát ra ngoài qua sự thoát hơi nước ở lá

B.Đi nuôi dưỡng cây

C.Sử dụng vào quang hợp

D.Tích tụ vào trong rễ, thân, lá

Câu 90 Củ hành bộ phận biến dạng là:

A.Thân                          B.Bẹ lá                        C.Phiến lá                        C.Rễ

Câu 91 Củ khoai lang có kiểu sinh sản bằng :

A.Thân củ                      B.Thân rễ                    C.Rễ củ                           D. Rễ

Câu 92 Cắt một đoạn cành sau đó giâm xuống đất ẩm để mọc thành cây mới gọi là :

A.Giâm cành                 B.Triết cành                   C.Ghép cành                D.Ghép cây

Câu 93 Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là :

A.Lá đài                   B.Tràng           C.Nhị                    D.Nhụy                E. Nhị và nhụy

Câu 94 Hoa lưỡng tính là hoa :

A.Chỉ có nhị               B.Chỉ có nhụy            C.Có cả nhị và nhụy        D.Cả A,B,C đều sai

Câu 95 Lợi ích của việc nuôi ong trong các vườn cây ăn quả :

A.Giao phấn cho hoa, góp phần tạo năng xuất cao cho vườn cây ăn quả

B. Thu được nhiều mật ong trong tổ ong

C.Đàn ong duy trì và phát triển mạnh

D.Cả A,B,C

Câu 96 Sau thụ tinh bộ phận phát triển thành quả là :

A.Hạt phấn                 B.Bầu nhụy                                 C.Vòi nhụy                      D.Noãn

Câu 97  Quả khi chín vỏ khô,cứng, mỏng là :

A.Quả thịt                B.Quả mọng                          C.Quả hạch                        D.Quả Khô

Câu 98 Các bộ phận của hạt gồm :

A.Vỏ,Phôi, Chất dinh dưỡng dự trữ

B.Vỏ,Phôi nhũ và chất dinh dưỡng dự trữ

C.Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm

D.Vỏ, phôi, phôi nhũ và chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 99 Quả và hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm :

A.Có màu sắc sặc sỡ

B.Có lông và có cánh hoặc nhúm bông

C.Có vỏ cứng bao bọc

D.Quả thơm ngon

Câu 100 Trước khi gieo hạt cần phải làm đất tơi xốp vì :

A.Tạo điều kiện nhiệt dộ chích hợp cho hạt nảy mầm

B.Đủ độ ẩm cho hạt nảy mầm

C.Đủ không khí cho hạt nảy mầm

D.Đủ ánh sáng cho hạt nảy mầm

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: Hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm nào? Cho ví dụ về hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? 
Câu 2: vẽ sơ đồ quá trình quang hợp và hô hấp ở cây  xanh?
Câu 3: Trình bày cấu tạo của hoa? Hoa gồm mấy loại? trình bày đặc điểm từng loại?

